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	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	TIẾT 17, 18
1. Đọc MỤC 1/ trang 22 SGK Nghề điện 8
Trả lời câu hỏi: 
- Nêu cấu tạo chung.
- Về hình dạng, mẫu mã, kích thước thì sao?
- Tại sao công tắc nằm trên dây pha?
- Nút nhấn và công tắc có gì khác nhau về sự hoạt động của nó?
- Tại sao cầu chì nằm trên dây pha?
- Tại sao cầu chì nằm trước công tắc? 
- Cầu chì và cầu dao có điểm nào giống nhau?
- Kể những loại cầu dao mà em biết? 
- Cầu dao được sử dung làm gì?
- Ngoài việc sử dụng cầu dao để đóng cắt toàn bộ mạch điện, cầu dao còn được dùng ở đâu?
- Cách lắp đặt cầu dao như thế nào?
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	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	CHƯƠNG IV: KHÍ CỤ ĐIỆN DÙNG TRONG MẠNG ĐIỆN SINH HOẠT
Câu 1/ Cho biết tên gọi của ký hiệu:	
A. Công tắc.
B. Ổ cắm 3 lỗ.
C. Công tắc kép.
D. Rờ le.
Câu 2/ Cho biết tên gọi của ký hiệu điện:
A. Chuông điện
B. Công tắc đơn
C. Công tắc kép
D. Nút nhấn thường hở (nút chuông).
Câu3/ Trên vỏ công tắc có ghi số liệu kỹ thuật:
A. Pđm – Uđm
B. f đm – Uđm
C. Iđm – Uđm
D. Iđm - Pđm
Câu 4/ Trong sử dụng, cầu dao dùng để đóng ngắt toàn bộ mạng điện có công suất khá lớn nên thường được đặt ở:
A. Đường dây chính 
B. Đường dây trung tính
C. Đường dây phụ
D. Đường dây cao áp
Câu5/ Cầu chì là khí cụ điện dùng để………, ……… dòng điện có trị số ……… :
A. Bảo vệ, đóng cắt, lớn.		
B. Bảo vệ, đóng cắt, nhỏ.
C. Tiếp điện, đóng cắt, lớn.		
D. Tiếp điện, bảo vệ, nhỏ.
	Câu 6/ Khi cầu chì bị đứt ta có thể thay thế bằng cách:
A. Dùng giấy bạc trong bao thuốc lá.
B. Dây đồng có cùng đường kính.
C. Dây chì có cùng đường kính.
D. Dây nhôm có cùng đường kính.
Câu 7/ Khí cụ điện là gì?
A. là những thiết bị đóng cắt, bảo vệ, điều khiển, tiếp điện.
B. là những thiết bị bảo vệ mạch điện
C. là những thiết bị an toàn cho mạch điện
D. là những thiết bị đo điện
Câu 8/ Hãy lựa chọn đúng nhất loại khí cụ điện nào vừa có tác dụng đóng ngắt dòng điện, vừa có tác dụng bảo vệ:
A. Công tắc.
B. Cầu dao.
C. Cầu chì.
D. Đảo điện.
Câu 9/ Trong mạng điện sinh hoạt tại sao phải đặt cầu chì trên dây pha?
A. Để bảo vệ mạch điện và thiết bị khi có sự cố ngắn mạch hoặc quá tải.
B. Để tiếp điện cho thiết bị.
C. Để đóng, ngắt dòng điện vào thiết bị.
D. Cả A,B,C đều đúng
Câu 10/ Cầu chì là loại khí cụ điện có chức năng dùng để:
A. Đóng, ngắt dòng điện.
B. Bảo vệ quá tải và ngắn mạch cho thiết bị và đường dây .
C. Tiếp điện.
D. Cả B và C đều đúng.



2. Các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh:
	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Tự chọn điện 8
	Mục 1:  
	1.
2.


Bài ghi của học sinh
Chương IV: KHÍ CỤ ĐIỆN DÙNG TRONG MẠNG ĐIỆN SINH HOẠT
Bài 9: KHÍ CỤ ĐIỆN (Tiết 1)
I. Khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ
1) Công tắc
a. Cấu tạo: 
· [bookmark: _GoBack]Vỏ bằng nhựa, bộ phận tiếp điện bằng đồng, núm tắt mở bằng nhựa.
· Có nhiều loại: 2 chấu, 3 chấu, có nhiều dạng. 
· [image: ]Ký hiệu:

b. Công dụng: Để đóng cắt thiết bị điện có dòng điện nhỏ (< 5A và điện áp < 500V).
c. Sử dụng: Công tắc được đặt trên dây pha sau cầu chì và đặt nối tiếp phụ tải.
2) Nút nhấn
· Cũng là một loại công tắc.
a. [image: ]Cấu tạo: vỏ bằng nhựa, tiếp điện bằng đồng, nút nhấn bằng nhựa.
· Ký hiệu:

b. Công dụng: để đóng nguồn điện không liên tục (chuông điện).
c. Sử dụng: Được bắt nối tiếp trên dây nóng (P), sau cầu chì trước phụ tải.
3) Cầu chì
a. Cấu tạo: có vỏ, nắp bằng nhựa hoặc sứ. Bộ phận tiếp điện bằng đồng, dây chảy bằng chì.
· Ký hiệu: [image: ]
b. Công dụng: đóng cắt và bảo vệ mạch điện khi có sự cố xảy ra như: nối tắt, quá tải… có tác dụng ngắt dòng điện khi có tai nạn điện.
c. Sử dụng: bắt nối tiếp trên dây nóng, trước công tắc, ổ cắm,…
4) Cầu dao
a. Cấu tạo: 
· Vỏ nắp bằng nhựa, đế bằng sứ. 
· Phần tiếp điện gồm hàm dao (phần đứng yên), l dao (phần di động) làm bằng đồng. Dùng đóng ngắt dòng điện.
· Dây chì để bảo vệ.
· Khi đóng điện, lưỡi dao tiếp xúc với hàm dao.
· Khi ngắt lưỡi dao rời khỏi hàm dao mạch điện bị ngắt.
· Có nhiều loại: 2 cực 3 cực, cầu dao đảo chiều ... 
b. Công dụng:
· Dùng đóng ngắt thiết bị điện có công suất lớn hoặc toàn bộ mạch điện. 
· Bảo vệ khi có sự cố xảy ra như ngắn mạch, quá tải… ngắt dòng điện khi có tai nạn điện.
· Được bắt song song với nguồn điện, sau công tơ điện.
c. Sử dụng: nằm trên đường dây chính, sau công tơ điện, nơi khô ráo. 
· Lắp đặt: đầu cầu dao hướng về nguồn, phần dây chảy hướng về nơi tiêu thụ điện, chọn cầu dao có điện áp và cường độ dòng phù hợp. 
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